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I. GIỚI THIỆU CÔNG TY . 
1. Thư ngỏ 

THƯ NGỎ 

Kính gửi Quý khách hàng !  

Trong một thế giới đầy biến động, vạn vật thay đổi từng giây từng phút, chúng ta ai 

nấy đều hối hả tận dụng thời gian quý báu của mình để tiến về phía trước. Sản phẩm máy 

photocopy, máy in, máy đa chức năng cùng các thiết bị văn phòng công nghệ cao mà chúng 

tôi mang đến sẽ giúp cho công việc trong văn phòng của Quý vị trở nên chuyên nghiệp và 

hiệu quả hơn.  

Chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả Quý vị đã giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác cùng 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Quang Khôi  từ những ngày đầu thành lập năm 

2011. Chúng tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin tưởng mà Quý vị đã 

giành cho chúng tôi. Nếu không có sự giúp đỡ và tin tưởng ấy, chúng tôi đã không thể có 

được chỗ đứng như ngày hôm nay. 

 Sự tiếp tục hợp tác của Quý vị cùng với sự nỗ lực hoàn thiện không ngừng của 

chúng tôi, hy vọng rằng chúng ta có thể mở rộng hơn nữa khả năng phát triển các sản phẩm 

mới, chất lượng ngày càng cao và dịch vụ chúng tôi mang đến cho Quý vị ngày càng hoàn 

hảo. 

 Một lần nữa, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả Quý vị - Những 

người khách quý và hy vọng rằng với quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta có thể 

cùng chia sẻ sự thành công trong những năm tới. Xin cảm ơn !  

Phạm Minh Quang  

Giám đốc 
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2. Thông tin chung. 

 Tên công ty:  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI 

 Tên giao dịch quốc tế: 

 QUANG KHOI SERVICE AND TRANDING COMPANY LIMITED 

 Tên viết tắt: QUANGKHOIGROUP 

 Loại hình công ty: Công ty TNHH 

 Vốn điều lệ: 4.500.000.000 đồng  

( Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng). 

 Mã số doanh nghiệp : 3800773614.  

Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 07 tháng 12  năm 2018 tại Sở Kế Hoạch Và Đầu 

Tư Tỉnh Bình Phước. 

 Mã số thuế:  3800773614 

 Trụ sở chính: số 38 đường Nguyễn Chánh, phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước. 

 Điện thoại : 02713 838 380 – 02173 500 125         

 Email : minhquang@quangkhoigroup.vn. 

vanphong@quangkhoigroup.vn  

 Lĩnh vực kinh doanh: 

1. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các của 

hàng chuyên doanh. 

2.  Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. 

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. 

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. 

5. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi. 

6. Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. 

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, dồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên 

doanh. 

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. 
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Chi tiết: Mua bán thiết bị giáo dục, thiết bị âm nhạc. 

9. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh. 

10. Bán buôn tổng hợp. 

11.  Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. 

Chi tiết: Tư vấn thiết kế hệ thống mạng 

12. Sửa chữa máy móc, thiết bị 

 Chi tiết: Sửa chữa thiết bị âm nhạc, thiết bị giáo dục 

13. Sửa chữa thiết bị điện 

3. Sản phẩm dịch vụ: 

Với định hướng chiến lược trong vòng 5 năm Công ty phấn đấu trở thành công 

ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính sau:  

 Máy Photocopy 

 + Đại lý bảo hành và bảo trì máy photocopy Sharp, Canon, Toshiba ... 

 + Kinh doanh máy và phụ kiện photocopy các hãng  

 + Tư vấn, cung cấp hoạt động sữa chữa. 

 Máy vi tính, laptop 

          + Kinh doanh máy vi tính các hãng FPT, HP, DELL, … 

 + Lắp ráp, cài đặt hệ thống máy tính. 

          + Tư vấn thiết kế và cung cấp giải pháp TMĐT 

 + Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp giải pháp xử lý sự cố. 

 Thiết bị văn phòng khác 

 + Kinh Doanh máy móc, thiết bị văn phòng khác 

 + Kinh doanh đồ điện gia dụng, máy phát điện, máy lạnh, thiết bị điện lạnh. 

 + Kinh doanh Trang thiết bị nội thất văn phòng 

 + Kinh doanh các thiết bị giáo dục, đồ chơi và trò chơi. 

4. Mục tiêu kinh doanh: 
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Quangkhoigroup là một doanh nghiệp hoạt động ban đầu với mục tiêu cung cấp 

trang thiết bị văn phòng; đại lý bảo hành và bảo trì cho các sản phẩm photocopy, máy 

im, máy tính, camera, máy chiếu,… và các thiết bị linh kiện liên quan trên thị trường 

tỉnh Bình Phước. 

Công ty hoạt động với phương châm “Uy tín – Tận tâm với Khách hàng”. Với 

sự hỗ trợ của các nhà phân phối , hiện nay công ty đang phục vụ, chăm sóc dịch vụ cho 

hàng trăm đơn vị (Công ty, Doanh nghiệp, Cơ quan Nhà Nước) trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước 

Trong thời gian sắp tới, công ty không ngừng lắng nghe những ý kiến góp ý đầy 

thiện chí, cũng như những phê bình nghiêm túc để phấn đấu nâng cao chất lượng phục 

vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình quản lý, và cải thiện chất lượng 

phục vụ. 

Chúng tôi luôn cam kết với Quý khách hàng rằng: “Đến với chúng tôi, Quý 

khách sẽ được hưởng mọi hậu mãi và chất lượng phục vụ tốt nhất”.  

5. Cơ cấu tổ chức quản lý nhân sự . 

 

Sơ đồ nhân sự QuangKhoigroup 

  

Giám đốc

Phòng Kỹ 
thuật

Phòng kinh 
doanh

Kho Văn phòng



                                                                                                                                                 

 

8 
vanphong@quangkhoigroup.vn 

6. Chứng chỉ hoạt động chuyên môn. 
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7. Tình hình tài chính. 

Số liệu tài chính cho 4 năm gần nhất 2020- 2022 
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THÔNG TIN TỪ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Năm  2020 2021 2022 

Tổng tài sản  6.890.894.778 8.519.665.451 6.890.894.778 

Tổng nợ  2.337.525.141 3.954.847.337 2.337.525.141 

Giá trị tài sản ròng  4.553.369.637 4.564.818.114 4.553.369.637 

Tài sản ngắn hạn  6.890.894.778 8.519.665.451 6.890.894.778 

Nợ ngắn hạn  2.337.525.141 3.954.847.337 2.337.525.141 

Vốn lưu động 4.553.369.637 4.564.818.114 4.553.369.637 

 

THÔNG TIN TỪ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

Năm  2019 2020 2021 

Tổng doanh thu  15.354.897.712 10.802.570.191 9.213.805.853 

Doanh thu bình quân hàng 
năm từ hoạt dộng sản xuất 
kinh doanh 

Lợi nhuận trước thuế  93.670.323 66.116.445 20.098.106 

Lợi nhuận sau thuế 74.754.289 50.914.588 11.448.477 

 Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm 
tất cả thuyết minh có liên quan, các báo cáo kết quả kinh doanh) cho ba năm gần nhất. 

  



























































 

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI 

Số 38, Nguyễn Chánh, phường Tân Phú, 

 thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

MST : 3800773614 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số

133/2016/TT-BTC ngày
26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

[01] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI
[02] Mã số thuế: 3800773614
[03] Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Chánh,
phường Tân Phú

[04] Quận/Huyện: TP Đồng
Xoài,

[05] Tỉnh/Thành phố: Bình
Phước

[06] Điện thoại: [07] Fax: [08] E-mail: 
BCTC đã được kiểm toán: []
Ý kiến kiểm toán: 

Đơn vị tiền: đồng VN

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm

1 2 3 4 5

TÀI SẢN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.532.879.918 1.414.007.215

II. Đầu tư tài chính 120 0 0

1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 0 0

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123 0 0

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124 0 0

III. Các khoản phải thu 130 4.025.707.873 2.223.609.743

1. Phải thu của khách hàng 131 3.928.115.773 1.420.694.640

2. Trả trước cho người bán 132 0 450.000.000

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133 0 0

4. Phải thu khác 134 97.592.100 352.915.103

5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135 0 0

6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136 0 0

IV. Hàng tồn kho 140 2.923.006.989 3.250.550.987

1. Hàng tồn kho 141 2.923.006.989 3.250.550.987

2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) 142 0 0

V. Tài sản cố định 150 0 0

- Nguyên giá 151 100.350.000 100.350.000

- Giá trị hao mòn lũy kế 152 (100.350.000) (100.350.000)

VI. Bất động sản đầu tư 160 0 0

- Nguyên giá 161 0 0

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162 0 0

VII. XDCB dở dang 170 0 0

VIII. Tài sản khác 180 38.070.671 2.737.333

1. Thuế GTGT được khấu trừ 181 0 0

2. Tài sản khác 182 38.070.671 2.737.333

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170+180) 200 8.519.665.451 6.890.905.278
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PHỤ LỤC Mẫu số: B03
- DNN

(Ban hành
theo Thông

tư số
133/2016/TT-

BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài

chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI
[03] Mã số thuế: 3800773614

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu Mã
số

Thuyết
minh Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01 7.407.744.021 17.019.437.427

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02 (5.414.360.057) (13.243.891.724)

3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (660.821.908) (1.186.652.548)

4. Tiền lãi vay đã trả 04 0 (3.201.370)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05 (110.368.835) (18.583.954)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 492.850.379 1.533.467.166

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (1.596.170.897) (4.412.838.458)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 118.872.703 (312.263.461)

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác 21 0 0

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn
khác 22 0 0

3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23 0 0

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 24 0 0

5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 25 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 0 0

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 0 0

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp
đã phát hành 32 0 0

3. Tiền thu từ đi vay 33 0 0

4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính 34 0 (300.000.000)

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 35 0 0

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 0 (300.000.000)

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 118.872.703 (612.263.461)

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 1.414.007.215 2.026.270.676

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 0 0

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 1.532.879.918 1.414.007.215
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PHỤ LỤC Mẫu số: F01
- DNN

(Ban hành
theo Thông

tư số
133/2016/TT-

BTC ngày
26/8/2016
của Bộ Tài

chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI
[03] Mã số thuế: 3800773614

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Số hiệu
tài khoản Tên tài khoản Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ

Nợ Có Nợ Có Nợ Có

A B 1 2 3 4 5 6

111 Tiền mặt 951.589.856 0 4.706.296.713 4.379.312.761 1.278.573.808 0

1111 Tiền Việt Nam 951.589.856 0 4.706.296.713 4.379.312.761 1.278.573.808 0

1112 Ngoại tệ 0 0 0 0 0 0

112 Tiền gửi Ngân hàng 462.417.359 0 11.739.729.687 11.947.840.936 254.306.110 0

1121 Tiền Việt Nam 462.417.359 0 11.739.729.687 11.947.840.936 254.306.110 0

1122 Ngoại tệ 0 0 0 0 0 0

121 Chứng khoán kinh
doanh 0 0 0 0 0 0

128 Đầu tư nắm giữ đến
ngày đáo hạn 0 0 0 0 0 0

1281 Tiền gửi có kỳ hạn 0 0 0 0 0 0

1288 Các khoản đầu tư khác
nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0 0

131 Phải thu của khách
hàng 920.694.640 0 10.500.160.824 7.492.739.691 3.928.115.773 0

133 Thuế GTGT được khấu
trừ 0 0 580.176.606 580.176.606 0 0

1331 Thuế GTGT được khấu
trừ của hàng hoá, dịch vụ 0 0 580.176.606 580.176.606 0 0

1332 Thuế GTGT được khấu
trừ của TSCĐ 0 0 0 0 0 0

136 Phải thu nội bộ 0 0 0 0 0 0

1361 Vốn kinh doanh ở đơn vị
trực thuộc 0 0 0 0 0 0

1368 Phải thu nội bộ khác 0 0 0 0 0 0

138 Phải thu khác 352.915.103 0 173.648.285 428.971.288 97.592.100 0

1381 Tài sản thiếu chờ xử lý 0 0 0 0 0 0

1386 Cầm cố, thế chấp, ký quỹ,
ký cược 352.915.103 0 173.648.285 428.971.288 97.592.100 0

1388 Phải thu khác 0 0 0 0 0 0

141 Tạm ứng 0 0 0 0 0 0

151 Hàng mua đang đi
đường 0 0 0 0 0 0
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152 Nguyên liệu, vật liệu 0 0 0 0 0 0

153 Công cụ, dụng cụ 0 0 110.434.659 76.372.405 34.062.254 0

154 Chi phí sản xuất, kinh
doanh dở dang 0 0 0 0 0 0

155 Thành phẩm 0 0 0 0 0 0

156 Hàng hoá 3.250.550.987 0 7.897.246.115 8.258.852.367 2.888.944.735 0

157 Hàng gửi đi bán 0 0 0 0 0 0

211 Tài sản cố định 100.350.000 0 0 0 100.350.000 0

2111 TSCĐ hữu hình 100.350.000 0 0 0 100.350.000 0

2112 TSCĐ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

2113 TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0 0

214 Hao mòn TSCĐ 0 100.350.000 0 0 0 100.350.000

2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình 0 100.350.000 0 0 0 100.350.000

2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài
chính 0 0 0 0 0 0

2143 Hao mòn TSCĐ vô hình 0 0 0 0 0 0

2147 Hao mòn bất động sản
đầu tư 0 0 0 0 0 0

217 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0 0

228 Đầu tư góp vốn vào đơn
vị khác 0 0 0 0 0 0

2281 Đầu tư vào công ty liên
doanh, liên kết 0 0 0 0 0 0

2288 Đầu tư khác 0 0 0 0 0 0

229 Dự phòng tổn thất tài
sản 0 0 0 0 0 0

2291 Dự phòng giảm giá chứng
khoán kinh doanh 0 0 0 0 0 0

2292 Dự phòng tổn thất đầu tư
vào đơn vị khác 0 0 0 0 0 0

2293 Dự phòng phải thu khó
đòi 0 0 0 0 0 0

2294 Dự phòng giảm giá hàng
tồn kho 0 0 0 0 0 0

241 Xây dựng cơ bản dở
dang 0 0 0 0 0 0

2411 Mua sắm TSCĐ 0 0 0 0 0 0

2412 Xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0

2413 Sửa chữa lớn TSCĐ 0 0 0 0 0 0

242 Chi phí trả trước 0 0 77.877.405 42.544.067 35.333.338 0

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ
PHẢI TRẢ

331 Phải trả cho người bán 0 784.154.297 5.497.761.152 8.513.243.416 0 3.799.636.561

333 Thuế và các khoản phải
nộp Nhà nước 2.737.333 578.952.025 1.194.088.673 748.284.990 2.737.333 133.148.342

3331 Thuế giá trị gia tăng phải
nộp 0 428.653.395 1.008.829.092 696.992.471 0 116.816.774
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33311 Thuế GTGT đầu ra 0 428.653.395 1.008.829.092 696.992.471 0 116.816.774

33312 Thuế GTGT hàng nhập
khẩu 0 0 0 0 0 0

3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt 0 0 0 0 0 0

3333 Thuế xuất, nhập khẩu 0 0 0 0 0 0

3334 Thuế thu nhập doanh
nghiệp 0 110.368.835 110.368.835 8.649.629 0 8.649.629

3335 Thuế thu nhập cá nhân 2.737.333 0 0 0 2.737.333 0

3336 Thuế tài nguyên 0 0 0 0 0 0

3337 Thuế nhà đất, tiền thuê
đất 0 0 0 0 0 0

3338 Thuế bảo vệ môi trường
và các loại thuế khác 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0

33381 Thuế bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0 0

33382 Các loại thuế khác 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0

3339 Phí, lệ phí và các khoản
phải nộp khác 0 39.929.795 72.890.746 40.642.890 0 7.681.939

334 Phải trả người lao động 0 0 700.899.400 700.899.400 0 0

335 Chi phí phải trả 0 0 0 0 0 0

336 Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0 0

3361 Phải trả nội bộ về vốn
kinh doanh 0 0 0 0 0 0

3368 Phải trả nội bộ khác 0 0 0 0 0 0

338 Phải trả, phải nộp khác 0 24.429.319 196.512.262 194.145.377 0 22.062.434

3381 Tài sản thừa chờ giải
quyết 0 0 0 0 0 0

3382 Kinh phí công đoàn 0 0 7.717.696 7.717.696 0 0

3383 Bảo hiểm xã hội 0 22.454.107 98.073.493 96.597.032 0 20.977.646

3384 Bảo hiểm y tế 0 0 18.874.800 18.874.800 0 0

3385 Bảo hiểm thất nghiệp 0 0 6.543.264 6.543.264 0 0

3386 Nhận ký quỹ, ký cược 0 0 0 0 0 0

3387 Doanh thu chưa thực hiện 0 0 0 0 0 0

3388 Phải trả, phải nộp khác 0 1.975.212 65.303.009 64.412.585 0 1.084.788

341 Vay và nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

3411 Các khoản đi vay 0 0 0 0 0 0

3412 Nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0 0

352 Dự phòng phải trả 0 0 0 0 0 0

3521 Dự phòng bảo hành sản
phẩm hàng hóa 0 0 0 0 0 0

3522 Dự phòng bảo hành công
trình xây dựng 0 0 0 0 0 0

3524 Dự phòng phải trả khác 0 0 0 0 0 0

353 Quỹ khen thưởng, phúc
lợi 0 0 0 0 0 0

3531 Quỹ khen thưởng 0 0 0 0 0 0

3532 Quỹ phúc lợi 0 0 0 0 0 0
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3533 Quỹ phúc lợi đã hình
thành TSCĐ 0 0 0 0 0 0

3534 Quỹ thưởng ban quản lý
điều hành công ty 0 0 0 0 0 0

356 Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ 0 0 0 0 0 0

3561 Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ 0 0 0 0 0 0

3562
Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ đã hình
thành TSCĐ

0 0 0 0 0 0

LOẠI TÀI KHOẢN
VỐN CHỦ SỞ HỮU

411 Vốn đầu tư của chủ sở
hữu 0 4.500.000.000 0 0 0 4.500.000.000

4111 Vốn đầu tư của chủ sở
hữu 0 4.500.000.000 0 0 0 4.500.000.000

4112 Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0 0

4118 Vốn khác 0 0 0 0 0 0

413 Chênh lệch tỷ giá hối
đoái 0 0 0 0 0 0

418 Các quỹ thuộc vốn chủ
sở hữu 0 0 0 0 0 0

419 Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0 0

421 Lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối 0 53.369.637 50.914.588 62.363.065 0 64.818.114

4211 Lợi nhuận chưa phân phối
năm trước 0 2.455.049 0 50.914.588 0 53.369.637

4212 Lợi nhuận chưa phân phối
năm nay 0 50.914.588 50.914.588 11.448.477 0 11.448.477

LOẠI TÀI KHOẢN
DOANH THU

511 Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ 0 0 9.213.805.853 9.213.805.853 0 0

5111 Doanh thu bán hàng hoá 0 0 9.077.011.611 9.077.011.611 0 0

5112 Doanh thu bán thành
phẩm 0 0 0 0 0 0

5113 Doanh thu cung cấp dịch
vụ 0 0 136.794.242 136.794.242 0 0

5118 Doanh thu khác 0 0 0 0 0 0

515 Doanh thu hoạt động tài
chính 0 0 62.090 62.090 0 0

LOẠI TÀI KHOẢN
CHI PHÍ SẢN XUẤT,

KINH DOANH

611 Mua hàng 0 0 0 0 0 0

631 Giá thành sản xuất 0 0 0 0 0 0

632 Giá vốn hàng bán 0 0 8.153.486.798 8.153.486.798 0 0

635 Chi phí tài chính 0 0 0 0 0 0

642 Chi phí quản lý kinh
doanh 0 0 998.524.059 998.524.059 0 0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------

Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông

tư số 80/2021/TT-BTC ngày
29 tháng 9 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (MẪU SỐ 03/TNDN)

(Áp dụng đối với phương pháp doanh thu - chi phí)
[01] Kỳ tính thuế: Năm 2021 Từ 01/01/2021  đến 31/12/2021)

[02] Lần đầu: [X] [03] Bổ sung lần thứ: [ ]

[04] Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất: Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
[05] Tỷ lệ (%): 98,00 %
[06] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI
[07] Mã số thuế: 3800773614

[08] Tên đại lý thuế (nếu có):
[09] Mã số thuế:
[10]  Hợp đồng đại lý thuế: Số Ngày:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền

(1) (2) (3) (4)

A Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính A

1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp A1 20.098.106

B Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp B

1 Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1=
B2+B3+B4+B5+B6+B7) B1 41.684.958

1.1 Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu B2 0

1.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm B3 0

1.3 Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế B4 41.684.958

1.4 Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài B5 0

1.5 Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết B6 0

1.6 Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác B7 0

2 Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11+B12) B8 0

2.1 Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước B9 0

2.2 Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng B10 0

2.3 Chi phí lãi vay không được trừ kỳ trước được chuyển sang kỳ này của doanh nghiệp có giao dịch
liên kết B11 0

2.4 Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác B12 0

3 Tổng thu nhập chịu thuế (B13=A1+B1-B8) B13 61.783.064

3.1 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh B14 61.783.064

3.2 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS B15 0

C Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

1 Thu nhập chịu thuế (C1 = B14) C1 61.783.064

2 Thu nhập miễn thuế C2 0

Loại thu nhập miễn thuế

3 Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ (C3=C3a+C3b) C3 0

Trong đó:

3.1 + Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ C3a 0

3.2 + Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD C3b 0

4 Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3) C4 61.783.064
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5 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) C5 0

6 TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8) C6 61.783.064

Trong đó:

6.1 + Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20% C7 61.783.064

6.2 + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác C8 0

6.3 + Thuế suất không ưu đãi khác (%) C8a 0

7 Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi(C9 =(C7 x 20%) + (C8 x C8a)) C9 12.356.613

8 Thuế TNDN được ưu đãi theo Luật thuế TNDN(C10 = C11 + C12 + C13) C10 0

Trong đó:

8.1 + Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi C11 0

8.2 + Thuế TNDN được miễn trong kỳ C12 0

8.3 + Thuế TNDN được giảm trong kỳ C13 0

9 Thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định thuế C14 0

10 Thuế TNDN được miễn, giảm theo từng thời kỳ C15 3.706.984

11 Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế C16 0

12 Thuế TNDN phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh(C17=C9-C10-C14-C15-C16) C17 8.649.629

D Thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng BĐS D

1 Thu nhập chịu thuế (D1 = B15) D1 0

2 Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS được chuyển trong kỳ D2 0

3 Thu nhập tính thuế (D3=D1-D2) D3 0

4 Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) D4 0

5 TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (D5=D3-D4) D5 0

6 Thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS trong kỳ D6 0

7 Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư
- kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua D7 0

8 Thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng BĐS còn phải nộp kỳ này (D8=D6-D7) D8 0

E Số thuế TNDN phải nộp quyết toán trong kỳ (E=E1+E2+E5) E 8.649.629

1 Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh E1 8.649.629

2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (E2=E3+E4) E2 0

2.1 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản E3 0

2.2 Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ E4 0

3 Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) E5 0

3.1 Trong đó thuế TNDN từ xử lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ E6 0

G Số thuế TNDN đã tạm nộp (G=G1+G2+G3+G4+G5) G 0

1 Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh 0

1.1 Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này G1 0

1.2 Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm G2 0

2 Thuế TNDN đã tạm nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS 0

2.1 Thuế TNDN nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ này của hoạt động chuyển nhượng BĐS G3 0

2.2 Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm của hoạt động chuyển nhượng BĐS G4 0

2.3 Thuế TNDN đã tạm nộp các kỳ trước và trong năm quyết toán của hoạt động chuyển nhượng cơ sở
hạ tầng, nhà có thu tiền theo tiến độ G5 0

H Chênh lệch giữa số thuế phải nộp và số thuế đã tạm nộp H
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PHỤ LỤC Mẫu số: 03-
1A/TNDN
(Ban hành
kèm theo

Thông tư số
80/2021/TT-
BTC ngày
29 tháng 9
năm 2021

của Bộ
trưởng Bộ
Tài chính)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Áp dụng đối với ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ (trừ công ty an ninh, quốc

phòng)
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

[01] Kỳ tính thuế: Năm 2021

[02] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG KHÔI
[03] Mã số thuế: 3800773614

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền

(1) (2) (3) (4)

Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ [04] 9.213.805.853

Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu [05] 0

2 Các khoản giảm trừ doanh thu ([06]=[07]+[08]+[09]) [06] 0

a Chiết khấu thương mại [07] 0

b Giảm giá hàng bán [08] 0

c Giá trị hàng bán bị trả lại [09] 0

3 Doanh thu hoạt động tài chính [10] 62.090

Trong đó: Doanh thu từ lãi tiền gửi [11] 0

4 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([12]=[13]+[14]+[15]) [12] 9.152.001.766

a Giá vốn hàng bán [13] 8.153.486.798

b Chi phí bán hàng [14] 530.334.600

c Chi phí quản lý doanh nghiệp [15] 468.180.368

5 Chi phí tài chính [16] 0

Trong đó: Chi phí lãi tiền vay [17] 0

6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh([18]=[04]-[06]+[10]-[12]-[16]) [18] 61.866.177

7 Thu nhập khác [19] 4

8 Chi phí khác [20] 41.768.075

9 Lợi nhuận khác ([21]=[19]-[20]) [21] (41.768.071)

10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([22]=[18]+[21]) [22] 20.098.106
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Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quang Khôi Mẫu số: B09-DNN
Số 38 đường Nguyễn Chánh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2021

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn:

2. Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh:

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không 
so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ 
so sánh…):
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
1- Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo 
Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính
2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực 
kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính 
được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn 
mực và Chế độ kế toán hiện hành
IV. Các chính sách kế toán áp dụng
- Tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ 
giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế 
toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được hạch toán vào Báo cáo kết 
quả hoạt động kinh doanh.
- Nguyên tắc chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền 
bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh 
khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính:
+ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các 
khoản đầu tư mà Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến 
ngày đáo hạn bao gồm: các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (bao gồm cả các loại tín phiếu, kỳ phiếu), 
trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi bên phát hành bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai 
và các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm 
giữ đến ngày đáo hạn khác.
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị 
ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các 
khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời 
điểm mua.
+ Các khoản cho vay; Các khoản cho vay được xác định theo giá gốc trừ đi các khoản dự phòng phải thu 
khó đòi. Dự phòng phải thu khó đòi các khoản cho vay của Công ty được trích lập theo các quy định kế 
toán hiện hành.
- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu: Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng 
khác.
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Nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng 
trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay 
các khó khăn tương tự
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và 
giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 
phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái 
hiện tại [đối với doanh nghiệp hoạt động thương mại: Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua và các 
chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho]. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định 
theo phương pháp bình quân gia quyền (hoặc nhập trước xuất trước hoặc thực tế đích danh hoặc phương 
pháp giá bán lẻ trong trường hợp hàng hóa). Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá 
- Nguyên tắc ghi nhận và các phương pháp khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn 
lũy kế.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến 
việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.
+ Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình: Quyền sử dụng đất: Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền 
sử dụng đất và được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Quyền sử dụng đất được phân bổ 
theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng lô đất. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô tả)
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp-Chi phí nghiên cứu và phát triển (nếu áp dụng)
Chi phí cho hoạt động nghiên cứu được ghi nhận là chi phí của năm tài chính (kỳ hoạt động) thực tế phát 
sinh chi phí đó.
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp phát sinh từ giai đoạn phát triển chỉ được ghi nhận khi 
thỏa mãn các điều kiện sau: 
• Tài sản được tạo ra có thể xác định được (ví dụ như phần mềm máy vi tính và các quy trình sản xuất 
mới);
• Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ tài sản đó; và
• Chi phí phát triển tài sản có thể xác định được một cách tin cậy.
Tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa 
trên thời gian hữu dụng ước tính. Trong trường hợp không thể ghi nhận được tài sản vô hình tạo ra từ nội 
bộ doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu phát triển được hạch toán vào khoản lãi hoặc lỗ trong năm tài chính 
+ Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất và nhà 
xưởng, vật kiến trúc do công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá. Bất 
động sản đầu tư cho thuê được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Bất động sản đầu tư 
chờ tăng giá được trình bày theo nguyên giá trừ suy giảm giá trị. Nguyên giá của bất động sản đầu tư được 
mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp như phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, 
thuế trước bạ và chi phí giao dịch liên quan khác. Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây là giá trị quyết 
toán công trình hoặc các chi phí liên quan trực tiếp của bất động sản đầu tư. (Phần này chỉ có ý nghĩa mô 
tả) 
Bất động sản đầu tư cho thuê được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu dụng ước 
- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
+ Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện 
sau:
(a)Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa 
cho người mua;
(b)Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát 
hàng hóa;
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(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của 
giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan 
đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của 
Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả 
bốn (4) điều kiện sau:
(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
+ Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư 
các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng (nếu có và lãi tiền gửi được đánh giá là trọng yếu).
Lãi từ các khoản đầu tư được ghi nhận khi Công ty có quyền nhận khoản lãi. (nếu có và lãi từ các khoản 
đầu tư được đánh giá là trọng yếu).
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng: Doanh thu từ hợp đồng xây dựng của Công ty được ghi nhận theo chính 
sách kế toán của Công ty về hợp đồng xây dựng 
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng có thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu và chi 
phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc 
niên độ kế toán được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa chi phí phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại 
ngày kết thúc niên độ kế toán so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng, ngoại trừ trường hợp chi phí này 
không tương đương với phần khối lượng xây lắp đã hoàn thành. Khoản chi phí này có thể bao gồm các chi 
phí phụ thêm, các khoản bồi thường và chi thưởng thực hiện hợp đồng theo thỏa thuận với khách hàng. 
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể được ước tính một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ 
- Nguyên tắc kế toán chi phí:

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính
1. Tiền và tương đương tiền Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

- Tiền mặt 1.278.573.808 951.589.856

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 254.306.110 462.417.359

- Tương đương tiền

Cộng 1.532.879.918 1.414.007.215

2. Các khoản đầu tư tài chính
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

a) Chứng khoán kinh doanh

- Tổng giá trị cổ phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu

- Các loại chứng khoán khác

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

c) Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

- Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

3. Các khoản phải thu
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

a) Phải thu của khách hàng 3.928.115.773 1.420.694.640
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Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

Trong đó: Phải thu của các bên liên quan

b) Trả trước cho người bán 450.000.000

Trong đó: Trả trước cho các bên liên quan

c) Phải thu khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): 97.592.100 352.915.103

- Phải thu về cho vay

- Tạm ứng

- Phải thu nội bộ khác

- Phải thu khác 97.592.100 352.915.103

d) Tài sản thiếu chờ xử lý

- Tiền

- Hàng tồn kho

- TSCĐ

- Tài sản khác

đ) Nợ xấu (Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán 
hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi)

4. Hàng tồn kho (Mã số 141)
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

- Hàng đang đi trên đường

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ 34.062.254

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

- Thành phẩm

- Hàng hóa 2.888.944.735 3.250.550.987

- Hàng gửi đi bán

Cộng 2.923.006.989 3.250.550.987

Trong đó:

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất không có khả năng 
tiêu thụ;
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ 
phải trả;

- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất.

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

5. Tăng, giảm tài sản cố định (Chi tiết từng loại tài sản theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục
Số dư đầu 

năm
Tăng trong 

năm
Giảm trong 

năm
Số dư cuối 

năm

A. TSCĐ hữu hình

Nguyên giá 100.350.000 100.350.000

Giá trị hao mòn lũy kế 100.350.000 100.350.000

Giá trị còn lại

B. TSCĐ vô hình

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

C. TSCĐ thuê tài chính
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Khoản mục
Số dư đầu 

năm
Tăng trong 

năm
Giảm trong 

năm
Số dư cuối 

năm

Nguyên giá

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý

- Đối với TSCĐ thuê tài chính

-Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

6. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp):

Khoản mục Số đầu năm
Tăng trong 

năm
Giảm trong 

năm
Số cuối năm

a) Bất động sản đầu tư cho thuê

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Giá trị còn lại

b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế của BĐSĐT cho thuê/TSCĐ 
chuyển sang BĐSĐT nắm giữ chờ tăng giá

- Tổn thất do suy giảm giá trị

- Giá trị còn lại

- Giá trị còn lại cuối kỳ của BĐSĐT dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay

- Nguyên giá BĐSĐT đã khấu hao hết nhưng vẫn cho thuê hoặc nắm giữ chờ tăng giá

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác.

7. Xây dựng cơ bản dở dang
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

- Mua sắm

- XDCB

- Sửa chữa lớn TSCĐ

Cộng

8. Tài sản khác
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

- Chi phí trả trước (chi tiết ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu quản lý của 
doanh nghiệp)

35.333.338

- Các khoản phải thu của Nhà nước 2.737.333 2.737.333

Cộng 38.070.671 2.737.333

9. Các khoản phải trả

Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm
(Tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, có thể thuyết minh chi tiết 
ngắn hạn và dài hạn)
a) Phải trả người bán 3.799.636.561 1.234.154.297

Trong đó: Phải trả các bên liên quan

b) Người mua trả tiền trước 500.000.000
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Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quang Khôi
Số 38 đường Nguyễn Chánh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

Trong đó: Nhận trước của các bên liên quan

c) Phải trả khác (Chi tiết theo yêu cầu quản lý): 22.062.434 24.429.319

- Chi phí phải trả

- Phải trả nội bộ khác

- Phải trả, phải nộp khác

+ Tài sản thừa chờ xử lý

+ Các khoản phải nộp theo lương 20.977.646 22.454.107

+ Các khoản khác 1.084.788 1.975.212

d) Nợ quá hạn chưa thanh toán

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu Đầu năm
Số phải nộp 
trong năm

Số đã thực 
nộp trong 

năm
Cuối năm

- Thuế giá trị gia tăng 428.653.395 116.816.774 428.653.395 116.816.774

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất, nhập khẩu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 110.368.835 8.649.629 110.368.835 8.649.629

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế tài nguyên

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

- Các loại thuế khác 2.000.000 2.000.000

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 39.929.795 40.642.890 72.890.746 7.681.939

Cộng 578.952.025 168.109.293 613.912.976 133.148.342

 11. Vay và nợ thuê tài chính

Chỉ tiêu Cuối năm
Trong năm

Đầu năm
Tăng Giảm

a) Vay ngắn hạn

Trong đó: Vay từ các bên liên quan

b) Vay dài hạn

Trong đó: Vay từ các bên liên quan

c) Các khoản nợ gốc thuê tài chính

Trong đó: Nợ thuê tài chính từ các bên liên quan

Cộng

12. Dự phòng phải trả
Chỉ tiêu Cuối năm Đầu năm

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng phải trả khác

Cộng

13. Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
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Vốn khác 
của chủ sở 

hữu

3

Mã hàng

Cổ phiếu 
quỹ

Chênh 
lệch tỷ giá

LNST 
chưa phân 

phối và 
các quỹ

Cộng

2 4 5 6

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quang Khôi
Số 38 đường Nguyễn Chánh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

Nội dung

Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu

Vốn góp 
của chủ sở 

hữu

Thặng dư 
vốn cổ 
phần

7

Số dư đầu năm 4.500.000.000 53.369.637 4.553.369.637

A 1

50.914.588

Tăng vốn trong năm 62.363.065

64.818.114

62.363.065

Giảm vốn trong năm 50.914.588

4.564.818.114

- Thuyết minh và giải trình khác về vốn chủ sở hữu (nguyên nhân biến động và các thông tin khác).

14. Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính

a) Tài sản thuê ngoài (Chi tiết số lượng, chủng loại và các thông tin quan trọng khác đối với các tài sản 
thuê ngoài chủ yếu)

Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối năm

Số dư cuối năm 4.500.000.000

- Từ 1 năm trở xuống

- Trên 1 năm đến 5 năm

- Trên 5 năm

b) Tài sản nhận giữ hộ (Doanh nghiệp phải thuyết minh chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm 
chất của từng loại tài sản tại thời điểm cuối kỳ)

Tên hàng Chủng loại, quy cách, phẩm chất ĐVT Số lượng
- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia 
công, nhận ủy thác:
- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký 
gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

c) Ngoại tệ các loại: (Thuyết minh chi tiết số lượng từng loại nguyên tệ)

d) Nợ khó đòi đã xử lý
đ) Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm, ... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng 
không được ghi nhận doanh thu
e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính
15. Thuyết minh về các bên liên quan (danh sách các bên liên quan, giao dịch và các thông tin khác về 
các bên liên quan chưa được trình bày ở các nội dung nêu trên)
16. Ngoài các nội dung đã trình bày trên, các doanh nghiệp được giải trình, thuyết minh các thông tin 
khác nếu thấy cần thiết
VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng hóa 9.077.011.611

- Doanh thu bán thành phẩm

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 136.794.242

- Doanh thu khác

Cộng 9.213.805.853

b) Doanh thu từ các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)
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Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quang Khôi
Số 38 đường Nguyễn Chánh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước, doanh nghiệp phải thuyết 
minh thêm để so sánh sự khác biệt giữa việc ghi nhận doanh thu theo phương pháp phân bổ dần theo thời 
gian cho thuê; Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do đã ghi nhận doanh thu đối 
với toàn bộ số tiền nhận trước
2. Các khoản giảm trừ doanh thu

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

Cộng

3. Giá vốn hàng bán
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

- Giá vốn của hàng hóa đã bán 8.153.486.798

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá vốn khác

- Các khoản chi phí khác được tính vào giá vốn

- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng 8.153.486.798

4. Doanh thu hoạt động tài chính
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi bán các khoản đầu tư tài chính

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi chênh lệch tỷ giá

- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán

- Doanh thu hoạt động tài chính khác 62.090

Cộng 62.090

5. Chi phí tài chính
Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán, lãi mua hàng trả chậm

- Lỗ do bán các khoản đầu tư tài chính

- Lỗ chênh lệch tỷ giá

- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào 
đơn vị khác

- Chi phí tài chính khác

- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

6. Chi phí quản lý kinh doanh

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước

a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ 468.189.459

b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 530.334.600

c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh

- Hoàn nhập các khoản dự phòng

- Các khoản ghi giảm khác 9.091

8/9























































                                                                                                                                                 

 

15 
vanphong@quangkhoigroup.vn 

II. NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM QUANGKHOIGROUP. 

1. Đại lý ủy quyền. 
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2. Danh sách nhà phân phối hàng hóa chính hãng  

 
 

  

  

  

  

 
 

 
 

  

 

3. Danh sách khách hàng tiêu biểu. 
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Văn phòng Tỉnh ủy Tỉnh Bình Phước và các huyện thị. 

 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước 

 

Cục thi hành án tỉnh Bình Phước và các huyện thị  

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước và các huyện 

thị 
 

Văn phòng HĐND&UBND các huyện thị 

 

Công ty Điện Lực Bình Phước và đơn vị trực thuộc 

 

Cục hải quan tỉnh và đơn vị trực thuộc 

 

VietinBank - Chi Nhánh Bình Phước 

 

Các cơ quan ban ngành, đoàn thể của các huyện thị.  

Các trường học Tiểu học, THCS, THPT,Cao đẳng 
trong tỉnh,…… 

 



                                                                                                                                                 

 

22 
vanphong@quangkhoigroup.vn 

4. Các công trình, dự án tiêu biểu: 

Gói thầu  
Năm 2022 đầu tư hệ thống camera cấp huyện ( Công an 
huyện – Trung tâm giám sát ) 

Chủ đầu tư:  Phòng Văn hóa và thông tin huyện Đồng Phú 

Địa chỉ:  Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 

Năm  2023 

Nội dung cung cấp Hệ thống camera giám sát an ninh 

Giá trị gói thầu 1.584.132.600 vnđ 

Gói thầu  Gói thầu số 11 : Mua sắm máy Phôtcopy 

Chủ đầu tư:  Công ty Điện lực Bình Phước 

Địa chỉ:  Quốc lộ 14, xã Tiến Thành, TX Đồng Xoài,  Bình Phước 

Năm  2020 

Nội dung cung cấp Máy photocopy 

Giá trị gói thầu 245.003.000 VNĐ 

Gói thầu  
Mua sắm trang thiết bị , phần mềm, lắp đặt hệ thống Hội 
nghị truyền hình trực tuyến từ UBND  huyện đến UBND 
các xã thị trấn ( đợt 1 năm 2019) 

Chủ đầu tư:  VĂN PHÒNG HĐND- UBND HUYỆN BÙ ĐỐP 

Địa chỉ:  Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Binh Phước 

Năm  2019 

Nội dung cung cấp Máy tính,màn hình, hệ thống đường truyền hội nghị 

Giá trị gói thầu 438.495.200 VNĐ 

 ( Hợp đồng tương tự kèm theo) 
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III. QUY TRÌNH BẢO HÀNH - BẢO TRÌ  

Đối tượng áp dụng: các thiết bị do Quangkhoigroup cung cấp và đang còn trong 

thời gian bảo hành. 

Quy trình này bao gồm hai nhánh: Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ và xử lý sự cố 

phát sinh.  

 

 

 

Nhận thiết bị

Lập  biên bản bảo trì

Sao lưu dữ liệu, update phần mềm và quét virus ( nếu có)

Tra dầu nhớt với các 
bộ phận hoạt động 

cơ học
Vệ sinh thiết bị

Lăp ráp, vận hành thiết bị

Bảo trì phần mềm

Vận hành thử
Sao lưu, 

backup dữ 
liệu

Dọn dẹp 
thiết bị

Phát hiện, dự đoán lỗi và tư vấn hướng giải quyết

Bàn giao thiết bị và biên bản bản trì

Tinh chỉnh 
hệ thống

Update phần 
mềm

Làm sạch thiết bị ngoại vi
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1. Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ: 

 Theo chu kỳ 01 tháng một lần Quangkhoigroup sẽ thực hiện bảo trì một lần với 
các thiết bị đã cung cấp cho đến hết thời gian bảo hành. Quangkhoigroup sẽ thông báo 
trước về lịch kiểm tra định kỳ để khách hàng sắp xếp, hợp tác làm việc. 

 1.1. Công việc chuẩn bị: 
 - Quangkhoigroup sẽ cấp giấy giới thiệu cho Nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm 
bảo trì định kỳ thiết bị. Nhân viên này sẽ mang theo giấy giới thiệu đến cơ quan khách 
hàng và thực hiện công việc bảo trì. 

 - Khi tới cơ quan khách hàng, nhân viên bảo trì sẽ gặp người đại diện cơ quan 

do khách hàng cử và làm việc trực tiếp với đại diện này. Người đại diện này sẽ trực tiếp 
giám sát và thu nhận những ý kiến, yêu cầu của kỹ thuật viên trong phạm vi bảo trì thiết 

bị CNTT. 

 - Sau khi nhận thiết bị và lập biên bản bảo trì theo những sản phẩm do 
Quangkhoigroup cung cấp cho khách hàng, Nhân viên kỹ thuật sẽ bắt đầu tiến hành bảo 

trì thiết bị. 

 1.2. Sao lưu dữ liệu và quét virus: 
  - Nhân viên kỹ thuật sẽ sao lưu dữ liệu, cập nhật phần mềm diệt virus và tiến 

hành quét virus trên toàn bộ hệ thống máy vi tính.  

- Những thiết bị khác không chứa dữ liệu thì không cần thực hiện thao tác này. 

 1.3. Bảo trì phần cứng: 
 -  Vệ sinh bên ngoài, bên trong thiết bị. 

-  Vệ sinh phụ kiện đi kèm theo thiết bị. 

-  Vệ sinh các thiết bị ngoại vi như chuột, bàn phím, màn hình… 

-  Tra dầu nhớt các bộ phận hoạt động cơ. 

 -   Lắp ráp thiết bị và vận hành thử. 

 1.4. Bảo trì phần mềm: 
 - Cập nhật các phần mềm. 

 - Tinh chỉnh hệ điều hành. 

 - Dọn dẹp rác hệ thống. 

 - Cài mới phần mềm theo yêu cầu, đối với những phần mềm phải trả phí thì 

Khách hàng sẽ phải có trách nhiệm thanh toán với Quangkhoigroup. 

 - Sao lưu, phục hồi dữ liệu. 

 - Vận hành thử toàn bộ thiết bị. 
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 1.5. Phát hiện và dự đoán lỗi: 
 - Trong quá trình bảo trì, nếu phát hiện lỗi hệ thống nhân viên kỹ thuật phải tư 

vấn giải pháp xử lý sự cố và phương hướng giải quyết với khách hàng. Với sự chấp 
thuận của khách hàng nhân viên này sẽ phải giải quyết sự cố này, những chi phí phát 
sinh để mua sắm thiết bị thay thế khách hàng có trách nhiệm thanh toán với 
Quangkhoigroup. 

 - Ngoài ra, nhân viên kỹ thuật sẽ dự đoán lỗi, và tư vấn giải pháp khắc phục cho 

khách hàng trong biên bản bảo trì. 

 1.6. Bàn giao thiết bị và biên bản bảo trì: 
 Sau khi hoàn thành bảo trì, nhân viên kỹ thuật sẽ bàn giao thiết bị lại cho khách 

hàng. Điền đầy đủ thông tin vào biên bản bảo trì, ký tên, giao cho khách hàng giữ 01 
bàn, 01 bản mang về công ty lưu lại. 

2.  Xử lý sự cố phát sinh: 

2. 1. Tiếp nhận thông tin: 
 Trong quá trình sử dụng thiết bị, nêu xảy ra lỗi thì nhân viên hoặc người có trách 
nhiệm phía khách hàng sẽ liên lạc với Quangkhoigroup bằng nhiều hình thức như: mail, 
gọi điện, chat, trực tiếp … thông báo lỗi. 

 Quangkhoigroupsẽ liên hệ với người trực tiếp sử dụng thiết bị và phân tích, đánh 
giá và xác định tình trạng sự cố. 

2.2. Biện pháp xử lý: 
 - Quangkhoigroup trước hết sẽ hỗ trợ xử lý sự cố từ xa bằng nhiều hình thức 
như: chat, điện thoại, điều khiển máy tính từ xa … 

 - Khi không thể hỗ trợ xử lý sự cố từ xa Quangkhoigroup sẽ cử nhân viên kỹ 
thuật đến cơ quan khách hàng để xử lý sự cố. 

 - Nhân viên kỹ thuật sẽ xác định nguyên nhân gây sự cố, tư vấn giải pháp khắc 
phục và trực tiếp xử lý sự cố tại chỗ. Nếu sản phẩm bị hư hỏng không thuộc điều kiện 

bảo hành của nhà sản xuất, Quangkhoigroup sẽ tư vấn phương hướng sữa chữa, thay 
thế thiết bị. 

 - Khi không thể khắc phục sự cố tại chỗ nhân viên sẽ mang thiết bị về về thực 
hiện quy trình bảo hành. Đồng thời thông báo thời gian tối đa hoàn trả sản phẩm. Nếu 

thời gian bảo hành lâu hơn 03 ngày, Quangkhoigroup sẽ cho khách hàng mượn sản 
phẩm thay thế để tiếp tục công việc đến khi bảo hành xong và bàn giao lại thiết bị. 
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